
1 Nguyễn Ngọc An 15/11/2020 Nữ Kinh

2 Quan Khiết Ân 12/07/2020 Nữ Hoa

3 Nguyễn Thái Quốc Cường 08/01/2020 Kinh

4 Phạm Bảo Duyên 20/03/2020 Nữ Kinh

5 Nguyễn Vũ Linh Đan 14/06/2020 Nữ Kinh

6 Phạm Quang Đạo 19/4/2020 Kinh

7 Đặng Ngô Gia Hân 22/09/2020 Nữ Kinh

8 Trần Quốc Huy 17/03/2020 Nam Kinh

9 Hà Vĩ Kiện 27/07/2020 Nam Kinh

10 Nguyễn Bảo Khang 05/9/2020 Kinh

11 Nguyễn Trần Tiểu My 27/06/2020 Nữ Kinh

12 Nguyễn Thị Kim Ngân 29/04/2020 Nữ Kinh

13 Phương Thục Nghi 01/02/2020 Nữ Hoa

14 Võ Ngọc An Nhiên 19/08/2020 Nữ Kinh

15 Nguyễn Hoàng Phát 04/11/2020 Nam Kinh

16 Phạm Lê Hoàng Quân 10/02/2020 Kinh

17 Lê Bình Tuấn Tú 08/02/2020 Nam Kinh

18 La Thôi Phước Thắng 07/3/2020 Kinh

19 Huỳnh Phúc Thịnh 29/09/2020 Nam Kinh

20 Nguyễn Ngọc Yến Thư 29/09/2020 Nữ Kinh

21 Giang Ngọc Phương Trâm 06/02/2020 Nữ Kinh

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 5
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Họ và tên



22 Phan Lưu Chí Vỹ 21/11/2020 Nam Kinh

23 Huỳnh Dương Bảo Yến 19/5/2020 Nữ Kinh

24 Trần Thị Yến 24/12/2020 Nữ Kmer

Nguyễn Diễm Trang

Hiệu trưởng

(đã ký)



1 Nguyễn Huỳnh Thiên Ân 07/04/2020 Nam Kinh

2 Văn Nhựt Thiên Ân 01/06/2020 Nam Kinh

3 Trương Tuệ Băng 22/11/2020 Nữ Kinh

4 Thái Thiệu Dĩnh 12/03/2020 Nam Kinh

5 Trần Đình Dương 08/5/2020 Kinh

6 Katơr Hải Đăng 20/04/2020 Nam Ra-glai

7 Dương Gia Hào 26/9/2020 Hoa

8 Mei Mỉnh Hào 23/7/2020 Hoa

9 Nguyễn Chinh Hân 7/17/2020 Nữ Kinh

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân 07/4/2020 Nữ Kinh

11 Đinh Nguyễn Bảo Hân 13/01/2020 Nữ Kinh

12 Huỳnh Lý Ngọc Hân 18/09/2020 Nữ Hoa

13 Diệp Gia Hân 18/11/2020 Kinh

14 Lê Tuấn Kiệt 20/05/2020 Nam Kinh

15 Thái Ngọc Thiên Kim 02/03/2020 Nữ Kinh

16 Trần Ngọc Minh Khuê 6/8/2020 Nữ Kinh

17 Trương Tuệ Mẫn 29/03/2020 Nữ Kinh

18 Huỳnh Lê Hải My 25/01/2020 Nữ Kinh

19 Bùi Ngọc Kim Ngân 26/4/2020 Nữ Kinh

20 Phan Thiên Phú 24/03/2020 Nam Kinh

21 Quách Kiến Quân 05/02/2020 Nam Hoa

22 Nguyễn Trí Thành 07/04/2020 Nam Kinh

23 Nguyễn Ánh Thư 22/10/2020 Nữ Kinh

24 Tạ Uyên Trang 19/12/2020 Nữ Kinh

25 Huỳnh Lê Thảo Vy 22/4/2020 Nữ Kinh

(đã ký)

Giới tính Dân tộc

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 5

MẦM NON 5A

Hiệu trưởng

Nguyễn Diễm Trang

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO  MẦM NON
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 NĂM HỌC 2023 - 2024
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TT Ngày sinh


